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Tên 

bệnh 

viện Số lượng 

cách ly

Quốc tịch 

(ghi rõ số 

lượng từng 

quốc tịch)

Tên 

bệnh 

viện

Số 

lượng 

cách 

ly

Quốc tịch 

(ghi rõ số 

lượng từng 

quốc tịch)

Số ghi nhận mới 

trong ngày 0 0

Số cộng dồn 0 0

Dương tính 

với  nCoV (ghi 

rõ số lượng 

từng quốc 

tịch)

Số 

xuất 

viện

Số 

trường 

hợp 

không có 

triệu 

chứng

Số có 

triệu 

chứng 

sốt/ho/kh

ó thở

BÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI, GIÁM SÁT HÀNG NGÀY nCoV 

Số ghi nhận Kết quả xét nghiệm Địa điểm cách ly

Quốc tịch 

khác (ghi 

rõ số lượng 

từng quốc 

tịch) 

Trong đó 

số bệnh 

nhân 

người TQ

Số người tiếp xúc gần đang được theo dõi

Số 

trường 

hợp diễn 

biến 

nặng

Tổng số 

người tiếp 

xúc gần đã 

qua 14 ngày 

kể từ ngày 

tiếp xúc gần 

lần cuối

Dương 

tính với 

các tác 

nhân khác 

(ghi rõ)

Âm 

tính

Đang chờ 

kết quả (ghi 

rõ số lượng 

từng quốc 

tịch)

Tuyến TW

Số người 

tiếp xúc 

gần đang 

được theo 

dõi

Tuyến tỉnh


